






















PHỤ LỤC 01 : DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

STT 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

 

Chức vụ tại công 

ty  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Lý do 

 

1 Nguyễn Thái Hà   Chủ tịch HĐQT   10/4/2019   

2 Hà Quốc Kiệt    
Thành viên 

HĐQT 
  

Tháng 

3/2018 
06/4/2021 Từ nhiệm  

3 Lê Thanh Vinh    
Thành viên 

HĐQT 
  10/6/2020 06/4/2021 Từ nhiệm  

4 Mai Văn Nhớ    
Thành viên 

HĐQT 
  10/4/2019   

5 
Phạm Thành Tuấn 

Anh  
- 

Thành viên 

HĐQT 
  06/4/2021    

6 Mai Văn Định  
Thành viên 

HĐQT 
  06/4/2021   

7 Võ Hoàng Vinh   

TV HĐQT độc 

lập – Chủ tịch 

UBKT 

  06/4/2021   

8 Ngô Trường Thạnh    Giám đốc    01/8/2020   

9 Châu Tiểu Phụng   Phó Giám đốc    30/3/2020   

10 Nguyễn Tiến Bằng    Kế toán trưởng   15/8/2019   

 

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ 

 

 



PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, 

CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘ BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty  

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành)  

Nội dung, số 

lượng, tổng 

giá trị giao 

dịch 

Ghi 

chú 

1 
Công ty cổ phần 

Điện Gia Lai 
Cổ đông lớn  5900181213 

114 Trường 

Chinh, Phường 

Phù Đổng, TP 

Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai 

Từ tháng 1 

đến tháng 

6/2021 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm tài 

chính 2020 số 

08/2021/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

06/04/2021 

  

2 
Công Ty Cổ 
Phần Năng 
Lượng VPL 

Công ty có 
liên quan 

1301026028         

Số 16 Hai Bà 
Trưng, P An Hội, 

TP Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre 

Từ tháng 1 

đến tháng 

6/2021 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm tài 

chính 2020 số 

08/2021/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

06/04/2021 

  

3 

CTCP Điện 

TTC Đức Huệ - 

Long An 

Công ty có 

liên quan 
1101860490 

Ấp 1, Xã Mỹ 

Thạnh Bắc, 

Huyện Đức Huệ, 

Long An 

Từ tháng 1 

đến tháng 

6/2021 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm tài 

chính 2020 số 

08/2021/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

06/04/2021 

  

4 

CTCP Điện Mặt 

Trời TTC Đức 

Huệ - Long An 

Công ty có 

liên quan 
1101860483 

Số nhà 90, 

Đường 838, Khu 

phố 2, Thị trấn 

Đông Thành, 

H.Đức Huệ, 

Long An 

Từ tháng 1 

đến tháng 

6/2021 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm tài 

chính 2020 số 

08/2021/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

06/04/2021 

  



STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty  

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành)  

Nội dung, số 

lượng, tổng 

giá trị giao 

dịch 

Ghi 

chú 

5 

CTCP Đầu tư 

Thành Thành 

Công  

Công ty có 

liên quan 
0301466073  

253 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh 

Từ tháng 1 

đến tháng 

6/2021 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm tài 

chính 2020 số 

08/2021/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

06/04/2021 

  

6 
CTCP Điện Gió 

Ia Bang 

Công ty có 

liên quan 
5901142873 

114 Trường 

Chinh, Phường 

Phù Đổng, TP 

Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai 

Từ tháng 1 

đến tháng 

6/2021 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm tài 

chính 2020 số 

08/2021/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

06/04/2021 

  

7 
CTCP Điện Gió 

Tiền Giang 

Công ty có 

liên quan 
1201592559 

Số 08, Đường 

30/04, Phường 1, 

TP Mỹ Tho, 

Tỉnh Tiền Giang 

Từ tháng 1 

đến tháng 

6/2021 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm tài 

chính 2020 số 

08/2021/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

06/04/2021 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯƠI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯƠI NỘI BỘ 

 

STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty  

Số CMND 

/ 

Hộ chiếu 

Ngày 

cấp 
Nơi cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi chú  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Nguyễn Thái Hà  - 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

    350.000 1,1%   

1.1 
Nguyễn Thị 

Phương Dung 
- -     0 0% Mẹ 

1.2 Hoàng Anh Tuấn - -     0 0% Chồng 

1.3 Hoàng Thanh Bảo - -     0 0% Con 

1.4 Hoàng Thái Sơn - -     0 0% Con 

1.5 
Hoàng Thị Bích 

Thủy 
        0 0% 

Chị 

chồng 

1.6 Hoàng Tuấn Anh         0 0% 
Anh 

chồng 

1.7 
Trương Thị Hoàng 

Lan 
        0 0% 

Mẹ 

chồng 

1.8 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thành 

Thành Công 
- PTGĐ     0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

1.9 
Công ty CP Điện 

Gia Lai 
- TGĐ     19253788 60,59 

Tổ chức 

có liên 

quan 



2 Võ Hoàng Vinh    

TV 

HĐQT 

độc lập 

– Chủ 

tịch 

UBKT 

    0 0,00%   

2.1 Võ Văn Lộc  - -     0 0% Cha 

2.2 
Nguyễn Thị Minh 

Kim 
- -     0 0% Mẹ 

3 Mai Văn Nhớ  - 

Thành 

viên  

HĐQT 

    50.000 0,16   

3.1 
Nguyễn Quỳnh 

Như  
- -     0 0 Vợ 

3.2 Lê Thị Xuân  - -      0 0 Mẹ ruột 

3.3 Nguyễn Văn Hải - -      0 0 Cha nuôi 

3.4 Phan Kim Hà - -      0 0 Mẹ vợ 

3.5 Nguyễn Thanh Nhã - -      0 0 Cha vợ 

3.6 Mai Văn Hoài - -      0 0 Em ruột 

3.7 
Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 
- -      0 0 Em dâu 

3.8 Lê Thị Kiều Diễm  - -      0 0 Em ruột 

4 
Phạm Thành 

Tuấn Anh 
-       0 0,00%   

4.1 Phạm Thành Mỹ - -     0 0,00% Cha 

4.2 Nguyễn Thị Hoa  - -     0 0,00% Mẹ 



4.3 
Phạm Thành Tuấn 

Dũng 
- -     0 0,00% Em 

4.4 
Phạm Hoàn Mỹ 

Linh  
- -     0 0,00% Em 

4.5 Phạm Linh Đan - -     0 0,00% Con 

5 Mai Văn Định - 

Thành 

viên 

HĐQT 

    0 0   

5.1 Đinh Thị Lan - -     0 0 Mẹ 

5.2 Nguyễn Sơn Bản - -     0 0 Anh 

5.3 Mai Thị Xuân Thu - -     0 0 Chị 

5.4 Mai Văn Tiến - -     0 0 Anh 

5.5 Mai Thị Bích Hiền - -     0 0 Chị 

5.6 Mai Văn Toàn - -     0 0 Anh 

5.7 
Trương Thị Ngọc 

Lan 
- -     0 0 Chị dâu 

5.8 Nguyễn Văn Quý - -     0 0 Anh rể 

5.9 Vũ Tiến Dũng - -     0 0 Anh rể 

5.10 
Phan Thị Thúy 

Ngọc 
- -     0 0 Chị dâu 

5.11 Hoàng Thị Hòa - -     0 0 Chị dâu 

5.12 Đinh Thị Yên Hàn - -     0 0 Vợ 

5.13 Mai Quốc Anh - -      0 0 Con 

5.14 Mai Quốc An - -     0 0 Con 

5.15 Mai Hoàng Anh - -     0 0 Con 



5.16 
Công ty Cổ phần 

Điện Gia Lai 
  

Chuyên 

gia 
    19.253.788 60,59 

Tổ chức 

có liên 

quan 

6 
Ngô Trường 

Thạnh 
- 

Giám 

đốc  
    100.000 0,31   

6.1 Ngô Văn Thông - -     0 0 cha 

6.2 
Nguyễn Thị Kim 

Xuân 
- -      0 0 Mẹ 

6.3 Huỳnh Trúc Ngân - -      0 0 Vợ 

6.4 
Ngô Huỳnh Quốc 

Tuấn 
- -      0 0 Con 

6.5 
Ngô Huỳnh Ngọc 

Thư 
- -      0 0 Con 

6.6 
Ngô Huỳnh Ngọc 

Đan 
- -      0 0 Con 

6.7 Ngô Như Long - -      0 0 Anh 

6.8 Ngô Quỳnh Như G- -      0 0 Em gái 

6.9 Nguyễn Văn Anh         0 0 Em rể 

6.10 Huỳnh Tùng Chung          0 0 Bố vợ  

6.11 Nguyễn Thị Nhẫn          0 0 Mẹ vợ  

7 Châu Tiểu Phụng - 

Phó 

Giám 

đốc 

    90.000 0,28   

7.1 Châu Hưng - -      0 0 Cha 

7.2 Nguyễn Thị Phấn - -      0 0 Mẹ 

7.3 Châu Chấn Uy - -      0 0 em 



8 Nguyễn Tiến Bằng - 

Kế 

toán 

trưởng 

    15.000 0,05   

8.1 Nguyễn Ngọc Quế  - -      0 0 Cha ruột 

8.2 Phạm Thị Thoa  - -      0 0 Mẹ ruột 

8.3 Nguyễn Tiến Hải  - -      0 0 Em ruột 

8.4 
Võ Thị Hồng 

Nhung  
- -      0 0 Vợ  

8.5 Nguyễn Phúc Lâm  - -      0 0 Con ruột 

8.6 Nguyễn Phúc Hưng  - -      0 0 Con ruột 

8.7 Võ Đình         0 0 Cha vợ 

8.8 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 
        0 0 Mẹ vợ 

8.9 Võ Hồng Thắng         0 0 Em vợ 

9 Nguyễn Thị Điều - 

Phụ 

trách 

CBTT 

    0 0   

9.1 Phan Thanh Lạc  - -     3000 0,01 Chồng 

9.2 Phan Thanh Thành - -     0 0 Con trai 

9.3 Lê Thị Kim Cúc          0 0 Con dâu 

9.4 Phan Nhật Lệ  - -     0 0 Con gái 

9.5 Nguyễn Mạnh Dấn  - -     0 0 Anh trai 



9.6 Lưu Thị Bình         0 0 Chị dâu 

9.7 Nguyễn Thị Đào  - -     0 0 Chị gái 

9.8 Nguyễn Văn Mận  - -     0 0 Anh trai 

9.9 Nguyễn Thị Hồng         0 0 Chị dâu 

10 Nguyễn Thị Liễu - -     0 0 Chị gái 

10.1 Lưu Văn Hải         0 0 Anh rể 

10.2 Nguyễn Thị Hoa  - -     0 0 Em gái 

10.3 Nguyễn Quí Bài          0 0 Em rể 

10.4 Nguyễn Thị Hương  - -     0 0 Em gái 

10.5 Nguyễn Văn Cát          0 0 Em rể 
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